














BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
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              1.0  MCM MAI KIỀU LIÊN
 Chủ tịch 

HĐQT 
16/2/2020

              1.1  MCM Nguyễn Hiệp  Chồng 

              1.2  MCM Nguyễn Hiệp Hoàng  Con ruột 

              1.3  MCM Nguyễn  Mai Chi  Con ruột 

              1.4  MCM Nguyễn Kim Tòng  Mẹ ruột 

              1.5  MCM Mai Quang Liêm  Em ruột 

              1.6  MCM Lê Thị Ngọc Thúy  Em dâu 

              1.7  MCM Lê Ngọc Sơn  Con rể 

              1.8  MCM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  ĐKDN 0300588569 20/11/2003  Việt Nam  10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM       9,737,790 8.85%  Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

              1.9  MCM Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam  ĐKDN 5000268824 11/07/2007  Việt Nam  10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM  Chủ tịch công ty 

 1.10  MCM Công ty TNHH Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa  ĐKDN 2801971744 21/10/2013  Việt Nam 
 Khu phố 1, Thị trấn NT Thống Nhất, Huyện Yên 

Định, Thanh Hoá 
 Chủ tịch công ty 

 1.11  MCM Driftwood Dairy Holding Corporation  ĐKDN 201600140 30/8/2019  Việt Nam  10724 Lower Azusa Rd, El Monte, CA 91731, Hoa Kỳ  Thành viên HĐQT 

 1.12  MCM Miraka Holdings Limited  ĐKDN 389/BKH-ĐTRNN 11/09/2010  New Zealand 
 Tòa nhà c/-Beker Findlay Allen, 108 Tuwharetoa St, 

Po Box 1091, Taupo, New Zealand 
 Thành viên HĐQT 

            1.13  MCM Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.  ĐKDN 13/KLTH.XKH 24/10/2018  Lào 
 Boungvene Village, Paek District, Xiengkhouang 

Province, Lao PDR 
 Chủ tịch HĐQT 

            1.14  MCM Công ty Cổ phần GTNFoods  ĐKDN 0105334948 30/05/2011  Việt Nam  92 Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội                   -   0.00% 31/3/2022

 Công ty đã 

chấm dứt hoạt 

động 

            1.15  MCM Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP  ĐKDN 0100104443 13/03/2020  Việt Nam  519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội     65,229,971 59.30%  Chủ tịch HĐQT 

            1.16  MCM Del Monte - Vinamilk Dairy Philippines, Inc.  ĐKDN 
2021070019309-

07
12/7/2021  Philippines 

 JY Campos Centre, 9th Avenue corner 30th Street, 

Bonifacio Global City, Taguig City 
 Chủ tịch HĐQT 

            1.17  MCM 
Công ty TNHH Liên Doanh thực phẩm và Đồ uống 

Vibev
 ĐKDN 0316724859 1/3/2021  Việt Nam 

 Số 10, Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
 Chủ tịch HĐTV 

              2.0  MCM HOÀNG VĂN CHẤT
 Thành viên 

HĐQT 
                  -   0.00% 30/3/2022

ĐHĐCĐ 

thường niên 

năm 2022 bổ 

nhiệm

              2.1  MCM Nguyễn Thị Chắt  Mẹ vợ                   -   0.00%

              2.2  MCM Trần Thị Khuy  Vợ                   -   0.00%

              2.3  MCM Hoàng Thị Thi  Con gái                   -   0.00%

              2.4  MCM Hoàng Thị Thu Thảo  Con gái                   -   0.00%

              2.5  MCM Đặng Lê Nam  Con rể                   -   0.00%

              2.6  MCM Hoàng Thị Diệu Thu  Con gái                   -   0.00%

              2.7  MCM Vũ Thiên Vương  Con rể                   -   0.00%

 2.8  MCM Hoàng Văn Tư  Anh trai                   -   0.00%

 2.9  MCM Nguyễn Thị Mùi  Chị dâu                   -   0.00%

            2.10  MCM Hoàng Thị Thơm  Chị gái                   -   0.00%

            2.11  MCM Nguyễn Văn Chuyên  Anh rể                   -   0.00%

            2.12  MCM Trần Thị Thêu  Chị dâu                   -   0.00%

            2.13  MCM Hoàng Thị Thêm  Chị gái                   -   0.00%

            2.14  MCM Vũ Văn Phúc  Anh rể                   -   0.00%

              3.0  MCM PHẠM HẢI NAM

 Thành viên 

HĐQT, Tổng 

giám đốc 

         130,641 0.12% 16/2/2020

              3.1  MCM Phạm Thị Hiến  Mẹ vợ  Mẹ vợ 

              3.2  MCM Nguyễn Phương Châm  Vợ  Vợ 

              3.3  MCM Phạm Nguyễn Nhật Minh   Con    Con  

              3.4  MCM Phạm Nguyễn Trường Giang   Con    Con  

              3.5  MCM Phạm Chi Mai   Em ruột    Em ruột  

              3.6  MCM Mai Hồng Quang  Em rể  Em rể 

              4.0  MCM TRỊNH QUỐC DŨNG
 Thành viên 

HĐQT 
16/2/2020

              4.1  MCM Nguyễn Thị Thu Hà  Vợ 

              4.2  MCM Trịnh Quốc Tuấn  Con ruột 

              4.3  MCM Trịnh Quốc Sáng  Con ruột 

              4.4  MCM Trịnh Hồng  Bố ruột 

              4.5  MCM Đinh Thị Thanh  Mẹ ruột 

              4.6  MCM Trịnh Thị  Bích Ngọc  Chị ruột 

              4.7  MCM Trịnh Việt Cường  Em ruột 

              4.8  MCM Lê Ngọc Xuân  Anh rể 

              4.9  MCM Nguyễn Thị Thanh Hà  Em dâu 

 4.10  MCM Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam  ĐKDN 5000268824 11/07/2007  Việt Nam  10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM  Giám đốc Công ty 

 4.11  MCM Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa  ĐKDN 2801971744 21/10/2013  Việt Nam 
 KP 1, thị trấn thống nhất,Huyện Yên định,Tỉnh Thanh 

Hóa 
 Tổng giám đốc 

 4.12  MCM Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.  ĐKDN 13/KLTH.XKH 24/10/2018  Lào 
 Boungvene Village, Paek District, Xiengkhouang 

Province, Lao PDR 
 Thành viên HĐQT 

Kỳ báo cáo: 30.06.2022
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            4.13  MCM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  ĐKDN 0300588569 20/11/2003  Việt Nam  10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM       9,737,790 8.85%  Giám đốc điều hành phát triển vùng nguyên liệu 

            4.14  MCM Công ty Cổ phần GTNFoods  ĐKDN 0105334948 30/05/2011  Việt Nam  92 Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 31/3/2022

Công ty đã 

chấm dứt hoạt 

động

            4.15  MCM Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP  ĐKDN 0100104443 13/03/2020  Việt Nam  519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội     65,229,971 59.30%
 Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người đại 

diện pháp luật 

 4.16  MCM Tổng Công ty Chè Việt Nam  ĐKDN 0100103915 2/7/2010  Việt Nam  92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội  Thành viên HĐQT 

4.17 MCM Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật  ĐKDN 0109752537 2709/2021  Việt Nam  519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  Chủ tịch HĐTV 

              5.0  MCM NGUYỄN QUANG TRÍ
 Thành viên 

HĐQT 
23/8/2021

              5.1  MCM Cao Thị Phương Trang  Vợ 

              5.2  MCM Nguyễn Quang Thông  Con ruột 

              5.3  MCM Nguyễn Quang Thái  Con ruột 

              5.4  MCM Nguyễn Chà  Bố ruột 

              5.5  MCM Trần Thị Quý  Mẹ ruột 

              5.6  MCM Nguyễn Đức Tiến  Chị ruột 

              5.7  MCM Lê Thị Cẩm  Chị dâu 

              5.8  MCM Lê Thị Thuỳ Dương  Chị dâu 

              5.9  MCM Nguyễn Quang Tân  Anh ruột 

 5.10  MCM Nguyễn Thị Hồng Vân  Chị dâu 

            5.11  MCM Nguyễn Quang Thời  Anh ruột 

            5.12  MCM Nguyễn Thị Như Mai  Chị dâu 

            5.13  MCM Nguyễn Thị Minh Yến  Chị ruột 

            5.14  MCM Nguyễn Trần Luật  Anh rể 

            5.15  MCM Nguyễn Quang Thịnh  Anh ruột 

            5.16  MCM Trương Thị Kim Dung  Chị dâu 

            5.17  MCM Nguyễn Quang Tuấn  Em ruột 

            5.18  MCM Trần Tố Vân  Em dâu 

            5.19  MCM Lê Thị Quí  Mẹ vợ 

            5.20  MCM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  ĐKDN 0300588569 20/11/2003  Việt Nam  10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM       9,737,790 8.85%  Giám đốc điều hành kinh doanh và marketing 

              6.0  MCM TRẦN NGỌC DUY
  Trưởng Ban 

Kiểm Soát  
16/2/2020

              6.1  MCM Trần Ngọc Phương Vy   Con ruột  

              6.2  MCM Trần Ngọc Phương Anh   Con ruột  

              6.3  MCM Trần Ngọc Quỳnh Anh   Con ruột  

              6.4  MCM Trần Ngọc Đinh   Cha  

              6.5  MCM Nguyễn Thị Anh Thư   Mẹ  

              6.6  MCM Trần Ngọc Huy Hoàng   Em ruột  

              7.0  MCM PHẠM QUANG THÙY
 Thành viên 

BKS 
         113,416 0.10% 16/2/2020

              7.1  MCM Lê Thị Lệ   Vợ           224,080 0.20%   Vợ  

              7.2  MCM Phạm Lê Hùng   Con đẻ             21,000 0.02%   Con đẻ  

              7.3  MCM Nguyễn Thảo Yến Trinh  Con dâu  Con dâu 

              7.4  MCM Phạm Lê Thúy Hiền   Con đẻ    Con đẻ  

              7.5  MCM Dương Thị Lan  Mẹ vợ  Mẹ vợ 

              7.6  MCM Lê Hữu Chiến  Em vợ  Em vợ 

            7.70  MCM Phạm Hồng Thắng   Anh ruột   Anh ruột 

            7.80  MCM Phạm Thị Cảnh  Chị dâu  Chị dâu 

            7.90  MCM Phạm Thế Vận   Anh ruột   Anh ruột 

            7.10  MCM Trần Thị Thôn  Chị dâu  Chị dâu 

            7.11  MCM Phạm Đăng Dung   Anh ruột   Anh ruột 

            7.12  MCM Trần Thị Hiên  Chị dâu  Chị dâu 

            7.13  MCM Phạm Tiến Dũng   Anh ruột   Anh ruột 

            7.14  MCM Dương Thị Hoa  Chị dâu  Chị dâu 

            7.15  MCM Phạm Hương Thanh   Chị ruột    Chị ruột  

              8.0  MCM TRỊNH CÔNG SƠN
 Thành viên 

BKS 
16/2/2020

              8.1  MCM Trịnh Công Minh  Bố đẻ 

              8.2  MCM Đinh Thị Tho  Mẹ đẻ 

              8.3  MCM Trịnh Thị Phương Thảo  Chị ruột 

              8.4  MCM Dương Minh Trang  Vợ 

              8.5  MCM Võ Ngọc Pháp  Anh rể 

              8.6  MCM Dương Xuân Lãm  Bố vợ 

              8.7  MCM Lê Thị Nguyên  Mẹ vợ 

              8.8  MCM Dương Minh Luân  Em vợ 

              8.9  MCM Dương Minh Thư  Em vợ 

 8.10  MCM 
Công ty liên doanh Del Monte – Vinamilk Dairy 

Philippines Inc
 ĐKDN 

600-581-295-

00000
8/4/2021   Philippines  

  Tòa nhà JY Campos Centre, Đại lộ 9, Góc phố 30, 

Thành phố Bonifacio Global, Thành phố Taguig, Nước 

Cộng Hòa Philippines  

  Giám đốc Tài chính  

 8.11  MCM Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP  ĐKDN 0100104443 13/03/2020  Việt Nam 
 519 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 
    65,229,971 59.30%  Thành viên BKS 
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              9.0  MCM ĐẶNG ĐỨC NAM

 Phó Tổng 

Giám đốc phụ 

trách kinh 

doanh, kiêm 

Giám đốc kinh 

                  -   0.00% 10/2/2022

              9.1  MCM Đặng Phúc Hưng  Cha ruột                   -   0.00%

              9.2  MCM An Thị Tuyết  Mẹ ruột                   -   0.00%

              9.3  MCM Đặng Thị Kim Ngân  Chị ruột                   -   0.00%

              9.4  MCM Trần Minh Vỹ  Anh rể                   -   0.00%

              9.5  MCM Nguyễn Thị Thu Hương  Vợ                   -   0.00%

              9.6  MCM Đặng Yến Nhi  Con ruột                   -   0.00%

              9.7  MCM Đặng Gia Hân  Con ruột                   -   0.00%

              9.8  MCM Nguyễn Văn Vỹ  Bố vợ                   -   0.00%

              9.9  MCM Nguyễn Thị Minh Thoa  Mẹ vợ                   -   0.00%

            10.0  MCM TRẦN MẠNH THẮNG

 Phó Tổng 

Giám đốc phụ 

trách chế biến 

24/2/2020

            10.1  MCM Trần Mạnh Bình  Bố đẻ  Bố đẻ 

            10.2  MCM Trần Thúy Nga  Chị ruột  Chị ruột 

            10.3  MCM Bùi Khánh Phương  Vợ  Vợ 

            10.4  MCM Trần Khánh Trang  Con  Con 

            10.5  MCM Trần Mạnh Việt Anh  Con  Con 

            10.6  MCM Bùi Lê Cường  Em vợ  Em vợ 

            10.7  MCM Bùi Khánh Vân  Chị vợ  Chị vợ 

            10.8  MCM Bùi Khánh Linh  Chị vợ  Chị vợ 

            10.9  MCM Lê Danh Tuyên  Anh rể  Anh rể 

            11.0  MCM NGUYỄN SỸ QUANG

 PTGĐ phụ 

trách nông 

nghiệp 

         351,326 0.32% 1/3/2020

            11.1  MCM La Thị Bích Thảo  Vợ  Vợ 

            11.2  MCM Nguyễn Thị Lệ Quyên  Con  Con 

            11.3  MCM Nguyễn Thị Thanh Huyền  Con  Con 

            11.4  MCM Nguyễn Thị Huyền Anh  Con  Con 

            11.5  MCM Nguyễn Sỹ Trình  Bố  Bố 

            11.6  MCM Trần Thị Thế  Mẹ  Mẹ 

            11.7  MCM Nguyễn Thị Lan  Chị  Chị 

            11.8  MCM Trần Đức Ngọc  Anh rể  Anh rể 

            11.9  MCM Lã Minh Chiêu  Bố vợ  Bố vợ 

 11.10  MCM Kiều Thị Bình  Mẹ Vợ  Mẹ Vợ 

            12.0  MCM NGUYỄN ANH TÚ  Kế toán trưởng          441,521 0.40% 10/6/2020

            12.1  MCM Nguyễn Thị Thắng  Mẹ đẻ 

            12.2  MCM Nguyễn Thị Hồng Việt   Vợ  

            12.3  MCM Nguyễn Tiến Hưng   Con đẻ  

            12.4  MCM Nguyễn Thục Quyên   Con đẻ  

            12.5  MCM Nguyễn Anh Tuấn   Anh ruột          292,791 0.27%

            12.6  MCM Phạm Thị Lý  Chị dâu 

            12.7  MCM Nguyễn Thị Thắng  Mẹ vợ 

            12.8  MCM Nguyễn Trường Cổn  Bố vợ 

            13.0  MCM LÊ HUY BÍCH
 Giám đốc tài 

chính 
1/1/2020

            13.1  MCM Lê Hòa Bình  Cha ruột 

            13.2  MCM Trịnh Thị Yến  Mẹ ruột 

            13.3  MCM Lê Thị Hoàng Anh  Em ruột 

            13.4  MCM Lê Hồng Hạnh  Vợ 

            13.5  MCM Lê Huy Hiếu  Con ruột 

            13.6  MCM Lê Hà My  Con ruột 

            13.7  MCM Lê Minh Đức   Bố vợ  

            13.8  MCM Dương Thị Uyên   Mẹ vợ  

            13.9  MCM Lê Hạnh Phúc   Em vợ  

 13.10  MCM 
Công ty TNHH Phát triển Chăn nuôi Peterhand Hà 

Nội
 ĐKDN 0100149691 03/6/1998  Việt Nam 

 Số 36, phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 
 Thành viên Hội đồng thành viên 

 13.11  MCM 
CTCP Đầu tư và XNK Súc Sản Gia Cầm Hải 

Phòng
 ĐKDN 0200102640 27/8/1998  Việt Nam  Số 16 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng  Thành viên Hội đồng quản trị 

 13.12  MCM Công ty Cổ phần GTNFoods  ĐKDN 0105334948 30/05/2011  Việt Nam  92 Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 31/3/2022

Công ty đã 

chấm dứt hoạt 

động

 13.13  MCM Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP  ĐKDN 0100104443 13/03/2020  Việt Nam  519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội     65,229,971 59.30%  Giám đốc Tài chính 

 13.14  MCM Tổng Công ty Chè Việt Nam  ĐKDN 0100103915 2/7/2010  Việt Nam  92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội  Thành viên Ban Kiểm soát 

            14.0  MCM HOÀNG TUYÊN DƯƠNG

 Người phụ 

trách Quản trị 

Công ty 

                  55 0.00% 29/4/2021

            14.1  MCM Hoàng Văn Mạnh  Cha ruột 

            14.2  MCM Hoàng Thị Sợi  Mẹ ruột 

            14.3  MCM Vũ Đình Long  Cha vợ 

            14.4  MCM Vũ Thị Đào  Mẹ vợ 

            14.5  MCM Hoàng Xuân Quảng  Anh ruột 
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 Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

  Mối quan hệ 

với người nội bộ 

 Loại hình giấu 

NSH 
Số giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp  Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ  

 Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ

Thời gian bắt 

đầu là người 

có liên quan 

của người nội 

bộ

Thời gian 

không còn là  

là người có 

liên quan của 

người nội bộ

Lý do thay 

đổi của mục 

14 & 15

 Ghi chú/

Chức vụ người nội bộ tại tổ chức có liên quan 

            14.6  MCM Lê Thị Lan  Chị dâu 

            14.7  MCM Vũ Thị Thu Thắm  Vợ 

            14.8  MCM Hoàng Vũ Tuệ Minh  Con ruột 

            14.9  MCM Hoàng Vũ Tường San  Con ruột 

 14.10  MCM Công ty Cổ phần Nhựa Miền Trung  ĐKDN 4000933719 16/6/2021  Việt Nam  Lô 4 -5, KCN Điện Nam-Điện Ngọc,Quảng Nam  Thành viên HĐQT 
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